
THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 09 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 6.600.000 4.629.788 5.599.317 85% 121%

I Thu nội địa 6.000.000 4.247.332 4.989.644 83% 117%

1 Thu từ khu vực DNNN 306.000         218.616      217.440 71% 99%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
270.000         199.035      283.782 105% 143%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 830.000         637.921      643.658 78% 101%

4 Thuế thu nhập cá nhân 290.000         271.045      325.630 112% 120%

5 Thuế bảo vệ môi trường 900.000         500.398      284.450 32% 57%

6 Lệ phí trước bạ 330.000         263.402      308.831 94% 117%

7 Thu phí, lệ phí 82.000             85.735        69.792 85% 81%

8 Các khoản thu về nhà, đất 2.731.000 1.851.665 2.579.572 94% 139%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 17.000             14.103        15.216 90% 108%

- Thu tiền sử dụng đất 2.564.000   1.750.793   2.467.261 96% 141%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 150.000           86.266        96.765 65% 112%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước
            503             331 66%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.775        60.298      2173%

10  Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 15.000 14.847 20.863 139% 141%

10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 36.000      27.174             29.106 81% 107%

11
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác
50.000             39.905        50.045 100% 125%

12 Thu khác ngân sách 160.000         134.814      116.178 73% 86%

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 600.000 365.817    592.878    99% 162%

IV Thu viện trợ

V Thu huy động, đóng góp 16.639      16.795      

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN 

CẤP
5.455.000   1.090.103   4.778.722 88% 438%

1 Từ các khoản thu phân chia 597.000         303.544      246.681 41% 81%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 4.858.000 3.538.518 4.532.041 93% 128%

Biểu số 60/CK-NSNN

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày      /10/2022 của UBND tỉnh Nam Định)
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